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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/12/2021 đến ngày 20/12/2021

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Bộ Lao động Thương binh và xã hội
	1396/QĐ-LĐTBXH
	16/12/2021
	Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được bãi bõ về lĩnh vực GDNN thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ LĐTBXH
	
	

	2
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1643/QĐ-BKHĐT
	10/12/2021
	Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	3
	Bộ Tài Chính
	113/2021/TT-BTC
	15/12/2021
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại
	01/02/2022
	

	4
	Thủ tướng Chính phủ
	2069/QĐ-TTg
	08/12/2021
	Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp
	
	

	5
	Bộ Tài Chính
	110/2021/TT-BTC
	10/12/2021
	Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài
	26/01/2022
	

	6
	Chính phủ
	2097/QĐ-TTg
	14/12/2021
	Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách nhà nước của Bộ Ngoại giao
	
	

	7
	Bộ Tài Chính
	2432/QĐ-BTC
	14/12/2021
	Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
	
	

	8
	Chính phủ
	2072/QĐ-TTg
	10/12/2021
	Quyết định Phê duyệt đế án Rà soát đánh giá hiệu quả của các hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đ/v không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh
	
	

	9
	Bộ Tài Chính
	14257/BTC-VPB
	15/12/2021
	Chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản
	
	

	10
	Bộ Tài Chính
	111/2021/TT-BTC
	14/12/2021
	Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa ( số 111/2021/TT-BTC)
	26/01/2022
	

	11
	Bộ Tài Chính
	2460/QĐ-BTC
	17/12/2021
	Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
	
	

	12
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	7535/BTNMT-ĐCKS
	13/12/2021
	V/v tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch đối vớihồ sơ đề nghị cấp phép khai thác đá hoa tại khuvực Km54-57, tỉnh Tuyên Quang
	
	

	13
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2436/QĐ-BTNMT
	13/12/2021
	ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam.
	
	

	14
	Chính phủ
	2109/QĐ-TTg
	15/12/2021
	Quyết định Phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021-2025
	
	

	15
	Văn phòng Chính phủ
	9211/VPCP-QHĐP
	17/12/2021
	V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa XV
	
	

	16
	Chính phủ
	114/2021/NĐ-CP
	16/12/2021
	Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
	
	

	17
	Bộ Y tế
	26/2021/TT-BYT
	15/12/2021
	Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt
	01/02/2022
	

	18
	Chính phủ
	2013/QĐ-TTg
	30/11/2021
	quyết định Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030
	
	

	19
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	32/2021/TT-BGTVT
	14/12/2021
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/06/20217 của Bộ trưởng Bộ GTVT về quản lý và bảo đảm hoạt động bay
	02/02/2022
	

	20
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	32/2021/TT-BGTVT
	15/12/2021
	Hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải
	15/12/2021
	

	21
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	35/2021/TT-BGTVT
	17/12/2021
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không.
	02/02/2022
	

	22
	Bộ Nội vụ
	6449/BNV-BCĐ
	17/12/2021
	Về việc đánh giá bổ sung khen thưởng và điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ khen thưởng Điều tra Cơ sở hành chính năm 2021
	
	

	23
	Chính phủ
	115/2021/NĐ-CP
	16/12/2021
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
	
	

	24
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	23/2021/TT-BTTTT
	13/12/2021
	Về việc bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT và Thông tư số 29/2011/TT-BTTTT (Hủy bỏ Quy chuẩn quốc gia về viễn thông)
	01/7/2022
	

	25
	Thủ tướng Chính phủ
	37/2021/QĐ-TTg
	18/12/2021
	Quyết định về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
	
	

	26
	Thủ tướng Chính phủ
	2074/QĐ-TTg
	10/12/2021
	Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021 - 2030
	
	

	27
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	3196/QĐ-BVHTTDL
	13/12/2021
	Ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
	
	

	28
	Thủ tướng Chính phủ
	36/2021/QĐ-TTg
	13/12/2021
	Quyết định ban hành tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	29
	Thủ tướng Chính phủ
	2096/QĐ-TTg
	14/12/2021
	Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2020 phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ

	
	

	30
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	15/2021/TT-BNNPTNT
	06/12/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Thông tư số 

	21/01/2022
	

	31
	Bộ Y tế
	10529/BYT-DP
	12/12/2021
	tiêm mũi 2 vắc xin do Moderna sản xuất với các vắc xin phòng COVID-19 khác
	
	

	32
	Bộ Y tế
	25/2021/TT-BYT
	13/12/2021
	Quy định chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược - mỹ phẩm
	01/02/2021
	

	33
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	8789/BKHĐT-TCTK
	13/12/2021
	Thu thập thông tin đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm 2021
	
	

	34
	Bộ Y tế
	5686/QĐ-BYT
	14/12/2021
	 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 2539/QĐ-BYT ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	
	

	35
	Hà Nội
	4659/QĐ-BGDĐT
	14/12/2021
	Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025
	
	

	36
	Bộ Y tế
	10737/BYT-DP
	17/12/2021
	Về việc hướng dẫn giám sát và phòng chống COVID-19 biến thể Omicron
	
	

	37
	Văn phòng Chính phủ
	336/TB-VPCP
	11/12/2021
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội
	
	

	38
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	14/2021/TT-BNNPTNT
	01/12/2021
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống thủy sản
	01/6/2022
	

	39
	Chính phủ
	113/2021/NĐ-CP
	14/12/2021
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
	
	

	40
	Bộ Công an
	24/KL-BCA
	13/12/2021
	Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản ý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự với UBND tỉnh
	
	

	41
	Bộ Công Thương
	22/2021/TT-BCT
	10/12/2021
	Thông tư quy định về quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường
	01/02/2022
	

	42
	Bộ Công Thương
	21/2021/TT-BCT
	10/12/2021
	Thông tư Quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi
	24/01/2022
	

	43
	Bộ Công Thương
	2825/QĐ-BCT
	16/12/2021
	Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp
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